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MỞ ĐẦU 

1.Lý do chọn đề tài 

Thuyết trình vốn là phương pháp dạy học truyền thống được sử 

dụng lâu đời trong quá trình dạy học. Đây là phương pháp có nhiều ưu 

điểm, giúp người dạy chủ động trong hoạt động dạy học nhằm đạt mục 

tiêu chủ yếu là truyền thụ tri thức một cách có hệ thống. Bên cạnh đó, 

phương pháp dạy học này cũng có nhược điểm, chưa phát huy được tính 

tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. Trước những yêu cầu đổi 

mới hiện nay, để dạy học không chỉ nhằm truyền thụ kiến thức, mà còn 

hướng tới mục tiêu hình thành, phát triển năng lực cho người học, thì 

việc sử dụng phương pháp thuyết trình cần được xem xét lại để phát huy 

ưu điểm, khắc phục nhược điểm của phương pháp vốn được sử dụng 

phổ biến trong dạy học. 

Môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, có 

vai trò quan trọng đối với hình thành và phát triển thế giới quan, 

phương pháp luận trong nhận thức và hoạt động thực tiễn. Với lượng 

kiến thức chứa đựng tính trừu tượng, khái quát cao, nên môn học này 

rất cần đến việc sử dụng phương pháp thuyết trình để chuyển tải 

được nội dung tri thức đến với người học.  

Ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên, phương 

pháp thuyết trình vẫn đang được sử dụng phổ biến và là phương pháp 

dạy học chủ yếu trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lê nin, nhưng thực tế cho thấy còn có nhiều hạn chế. 

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để khắc phục được nhược điểm của 

phương pháp thuyết trình? làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn giữa 

việc đảm bảo vai trò của người thầy với việc phát huy vai trò tích cực 

của người học?. Cho nên, việc nghiên cứu, tìm ra nguyên tắc, biện 

pháp sử dụng hiệu quả phương pháp thuyết trình nhằm phát huy tính 

tích cực của sinh viên ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái 

Nguyên là vấn đề có tính cấp bách. 

Xuất phát từ những lý do trên, tác giả lựa chọn vấn đề “Sử 

dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của 

sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lê nin ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên”, 

làm đề tài luận án tiến sĩ. 
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2. Mục đích nghiên cứu 

Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng 

phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh 

viên, đề xuất các nguyên tắc, biện pháp sử dụng phương pháp thuyết 

trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên, nhằm nâng cao 

chất lượng giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lê nin ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Nghiên cứu về phương pháp thuyết trình trong quá trình dạy học 

môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin ở các 

trường cao đẳng và đại học. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 
Các nguyên tắc và biện pháp sử dụng phương pháp thuyết trình 

theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin ở các trường 

cao đẳng và đại học. 

4. Giả thuyết khoa học 

Trong quá trình dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lê nin phần ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái 

Nguyên, nếu giảng viên sử dụng phương pháp thuyết trình đảm bảo thực 

hiện các nguyên tắc, biện pháp được đề xuất trong luận án thì sẽ phát 

huy được tính tích cực của sinh viên, giúp sinh viên hiểu và nắm vững tri 

thức triết học có tính trừ tượng, khái quát cao, có khả năng vận dụng tri 

thức vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống; trên cơ sở đó 

góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn 

NNLCBCCNMLN phần ở các trường cao đẳng và đại học. 

5. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu 

5.1. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Một là, nghiên cứu cơ sở lý luận của việc sử dụng phương pháp 

thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong 

dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 

phần Triết học; 

Hai là, phân tích thực trạng việc sử dụng phương pháp 

thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong 

dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin ở 

các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên phần Triết học; 
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Ba là, đề xuất các nguyên tắc, biện pháp sử dụng phương pháp 

thuyết trình  theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong 

dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin ở 

các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên phần Triết học; 

Bốn là, thực nghiệm sư phạm kiểm chứng tính khả thi của các 

biện pháp sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy 

tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học ở các trường cao 

đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên.  

5.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu về lí luận, phương pháp thuyết trình theo 

hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học và sử dụng 

PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong giảng dạy 

môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần triết 

học ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên.  

        Phạm vi nghiên cứu về thực tiễn, khảo sát, thực nghiệm việc dạy 

học nội dung kiến thức môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác – Lê nin phần Triết học ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh 

Thái Nguyên, khi áp dụng các biện pháp sử dụng phương pháp thuyết 

trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên. 

6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

6.1. Phương pháp luận 

6.2. Phương pháp nghiên cứu 
6.2.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí luận 

6.2.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

6.2.3. Các phương pháp bổ trợ 

- Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. 

- Phương pháp quan sát  

- Phương pháp chuyên gia 

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục  

- Phương pháp nghiên cứu tác động 

- Phương pháp xử lý các số liệu  

7. Những luận điểm cần bảo vệ 
Một là, đánh giá tổng quan nghiên cứu vấn đề sử dụng phương 

pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên 

trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần Triết học, là vấn đề mới 

và cần thiết. 
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Hai là, cơ sở lí luận và thực tiễn của sử dụng phương pháp thuyết 

trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học, là 

cơ sở để đề xuất các nguyên tắc, biện pháp nâng cao chất lượng giảng 

dạy và học tập nội dung kiến thức của môn học. 

Ba là, chứng minh sử dụng các nguyên tắc, biện pháp đề xuất 

trong luận án có tính khả thi bằng thực nghiệm sư phạm. 

8. Những đóng góp mới của đề tài 

Về lí luận, hệ thống hóa các quan điểm lí luận và đưa ra quan 

điểm riêng về phương pháp thuyết trình; sử dụng phương pháp thuyết 

trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học 

môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần triết học 

ở các trường cao đẳng và đại học;  

Về thực tiễn, khảo sát, đánh giá thực trạng của việc sử dụng 

phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh 

viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

- Lê nin phần triết học ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái 

Nguyên; đề xuất các nguyên tắc, biện pháp sử dụng phương pháp 

thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực, nhằm nâng cao chất 

lượng dạy học, phát huy được tính tích cực, chủ động và hình thành 

các kỹ năng, năng lực cho sinh viên khi học tập môn Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần triết học ở ở các trường 

cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên. 

9. Cấu trúc của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận 

án được chia làm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu vấn đề sử dụng phương pháp 

thuyết trình  theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy 

học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin.  

Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn việc sử dụng phương 

pháp thuyết trình  theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong 

dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 

phần Triết học ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên. 
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Chương 3: Nguyên tắc và biện pháp sử dụng phương pháp 

thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy 

học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần 

Triết học ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên.  

Chương 4: Thực nghiệm sư phạm sử dụng phương pháp thuyết 

trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học 

môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết 

học ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên. 

Chương 1  

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ SỬ DỤNG  

PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH THEO HƯỚNG PHÁT HUY 

TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN 

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN 

1.1. Các công trình khoa học nghiên cứu về sử dụng phương pháp 

thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy 

học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin  

1.1.1. Những nghiên cứu về phương pháp thuyết trình 

Nghiên cứu về phương pháp thuyết trình, các nhà khoa học 

trên thế giới và trong nước đã có nhiều công trình khoa học đi sâu 

nghiên cứu về khái niệm, ưu nhược điểm và biện pháp thực hiện 

phương pháp dạy học này. 

Việc đưa ra quan điểm về khái niệm, ưu nhược điểm cũng 

như biện pháp để thực hiện phương pháp thuyết trình, các nhà khoa 

học trên thế giới và trong nước đã thể hiện rất rõ sự quan tâm đối 

với phương pháp dạy học truyền thống, thông qua các công trình 

nghiên có tính lí luận sâu sắc và phong phú. 

1.1.2. Những nghiên cứu về sử dụng phương pháp thuyết trình 

theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên 

Sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên 

là vấn đề được các nhà khoa học giáo dục trên thế giới và trong nước 

rất quan tâm. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của xã hội và của giáo 

dục, các nhà khoa học đã đồng quan điểm chỉ ra hướng sử dụng 

PPTT theo cách thức kết hợp PPTT với các PPDH khác, đồng thời sử 

dụng công nghệ thông tin là công cụ hỗ trợ đắc lực để thực hiện 

PPTT trong dạy học. 
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1.1.3. Những nghiên cứu về sử dụng phương pháp thuyết trình theo 

hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần triết học 

Nghiên cứu về phương pháp thuyết trình trong dạy học phần 

triết học môn NNLCBCCNMLN cũng có một số nhà khoa học trong 

nước bàn đến. Tuy nhiên các tác giả chỉ nghiên cứu chung về đổi mới 

PPTT một cách chung chung, chưa có tác giả nào nghiên cứu một 

cách cụ thể về cách thức sử dụng phương pháp thuyết trình theo 

hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy học môn 

NNLCBCCNMLN phần triết học một cách chi tiết, cụ thể. 

1.2. Đánh giá khái quát kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài 

luận án và những vấn đề luận án cần tiếp tục giải quyết 

1.2.1.Đánh giá khái quát kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài 

luận án  

1.2.1.1. Những điểm đã được đề cập của các công trình nghiên cứu 

Nghiên cứu về phương pháp thuyết trình, các nhà khoa học 

trên thế giới và trong nước đã đề cập tới các vấn đề sau: 

- Thứ nhất, các công trình đã tập trung làm sáng tỏ khái niệm 

của phương pháp dạy học này. 

- Thứ hai, các nhà khoa học đã chỉ ra những ưu điểm và hạn 

chế của phương pháp thuyết trình, như: phương pháp thuyết trình là 

phương pháp giữ vai trò chủ đạo và được sử dụng phổ biến trong quá 

trình dạy học.  

- Thứ ba, để phát huy được ưu điểm cũng như khắc phục được 

những hạn chế của PPTT, các nhà khoa học cũng đã đề cập tới cách 

thức sử dụng PPTT theo hướng đổi mới, bằng cách kết hợp PPTT với 

các phương pháp dạy học khác hoặc tăng cường sử dụng công nghệ 

thông tin trong dạy học. 

- Thứ tư, các nhà khoa học đã bước đầu đề cập đến việc sử 

dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của 

sinh viên, thông qua việc đưa ra những ưu điểm và hạn chế của 

phương pháp thuyết trình khi giảng dạy môn NNLCBCCNMLN. 

1.2.1.2. Những điểm chưa đề cập tới của các công trình nghiên cứu 

Bên cạnh những điểm đã đạt được, các nhà khoa học chưa đề 

cập tới vấn đề: 
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Thứ nhất, mặc dù các nhà khoa học đều chỉ ra tính cần thiết 

phải thay đổi cách thức sử dụng PPTT, đổi mới PPTT, nhưng chưa 

chỉ ra các biện pháp áp dụng để thực hiện có hiệu quả trong dạy học. 

Thứ hai, trong các công trình nghiên cứu về cách thức sử dụng 

phương pháp dạy học môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lê nin, các nhà khoa học cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về 

cách thức sử dụng PPTT trong dạy học môn học này, nhưng chưa có công 

trình nào nghiên cứu cụ thể về cách thức sử dụng PPTT theo hướng phát 

huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học phần triết học. 

Thứ ba, nghiên cứu về PPTT trong dạy học môn Những nguyên 

lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, các nhà khoa học chỉ dừng ở việc 

phản ánh thực trạng sử dụng PPTT trong dạy học tương ứng với mỗi đối 

tượng nghiên cứu riêng, mà chưa có công trình khoa học nào khảo sát 

nào về thực trạng sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của 

sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lê nin ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên. 

1.2.2. Những vấn đề luận án cần tiếp tục giải quyết  

Một là, hệ thống hoá lý luận về sử dụng PPTT theo hướng phát 

huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học hiện nay. 

Hai là, làm rõ vai trò của sử dụng PPTT theo hướng phát huy 

tính tích cực trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lê nin phần triết học ở các trường cao đẳng và đại học. 

Ba là, Phản ánh thực trạng sử dụng PPTT theo hướng phát huy 

tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần triết học ở các trường cao đẳng và đại 

học tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, luận giải sự cần thiết phải sử dụng 

PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên, cũng như những 

nhân tố ảnh hưởng đến quá trình này. Trên cơ sở đó, đề xuất biện pháp 

sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên nhằm 

nâng cao hiệu quả dạy học môn NNLCBCCNMLN phần Triết học ở các 

trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên. 

Bốn là, Tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khoa 

học, tính thực tiễn và tính khả thi của các biện pháp sư phạm đã đề xuất 

đối với việc sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh 

viên nhằm nâng cao hiệu quả dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học ở các trường cao đẳng và đại học 

tỉnh Thái Nguyên. 
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Chương 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC SỬ DỤNG  

PHƯƠNG PHÁP THUYẾT TRÌNH THEO HƯỚNG PHÁT HUY 

TÍNH TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN 

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN 

Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC TỈNH THÁI NGUYÊN 

2.1. Cơ sở lý luận việc sử dụng phương pháp thuyết trình theo 

hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần triết học ở các 

trường cao đẳng và đại học 

2.1.1. Phương pháp thuyết trình 

Phương pháp thuyết trình là cách thức truyền đạt, cách thức 

diễn giảng nội dung tri thức của giảng viên trong đó giảng viên chủ 

động điều khiển quá trình dạy học, chủ động nêu, phân tích, đánh 

giá, tóm tắt nội dung tri thức trong khi sinh viên nghe và ghi chép. 

Trong dạy học, PPTT gồm có các đặc trưng như: là phương 

pháp thông tin một chiều; là phương pháp gồm các dạng: thuyết trình 

kể chuyện, thuyết trình giảng giải; thuyết trình diễn giảng; thuyết 

trình là khoa học nêu vấn đề...cùng với các đặc trưng đó, PPTT là 

PPDH có những ưu điểm và hạn chế sau:  

Trước hết, là phương pháp dạy học dễ dàng áp dụng để truyền 

đạt kiến thức, cung cấp thông tin trên mọi lĩnh vực và đối với các 

ngành nghề khác nhau; trong một thời gian ngắn; 

Tiếp theo, phương pháp thuyết trình có thể cung cấp một khối 

lượng thông tin, kiến thức lớn cho một số lượng người nghe đông 

(lớp học đông); 

Bên cạnh đó, giúp cho giảng viên có thể truyền đạt những nội 

dung lí thuyết tương đối khó, phức tạp mà học sinh không dễ dàng tự 

mình tìm hiểu lấy được; 

Không những thế, lời giảng thuyết trình có thể gây cảm xúc 

trực tiếp, mạnh mẽ và ấn tượng sâu sắc hình thành tư tưởng lành 

mạnh, làm tăng thêm tình cảm cho người nghe; 

Đồng thời, đây là phương pháp tiết kiệm thời gian nhất, trong 

việc chuẩn bị bài giảng, giảng viên chỉ cần chuẩn bị một lần, nhưng 

lại có thể sử dụng nhiều lần trong quá trình dạy học;  
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 Hơn nữa, phương pháp thuyết trình có khả năng gây hứng thú 

và tạo động lực cao, là phương pháp rất linh hoạt và nằm trong tay 

của người thầy, do đó phương pháp thuyết trình được sử dụng ở mọi 

cấp học, được sử dụng ở mọi nơi, mọi lúc, dù lớp học đông hay ít.  

Mặc dù là phương pháp có nhiều ưu điểm, nhưng PPTT cũng 

có không ít các khuyết điểm, hạn chế, như: 

Một là, phương pháp thuyết trình đề cao vai trò của giảng viên mà 

chưa quan tâm đúng mức đến vai trò của sinh viên. Điều này thể hiện rõ 

trong các bài giảng thuyết trình, người thầy tập trung giảng giải, truyền 

đạt nội dung thi thức, trong khi người học chỉ ngồi nghe, ghi chép. 

Hai là, phương pháp thuyết trình khiến cho sinh viên dễ rơi vào 

trạng thái thụ động. Với cách thức truyền đạt kiến thức một chiều của 

giảng viên, sinh viên hoạt động theo sự chỉ đạo của người thầy, không 

chủ động chuẩn bị tài liệu học tập và thụ động lĩnh hội tri thức; 

Ba là, phương pháp thuyết trình không phát huy được tính tích 

cực học tập của sinh viên. Do giảng viên sử dụng phần lớn thời gian 

của bài giảng cho việc truyền đạt, cung cấp kiến thức, nên ít quan tâm 

đến việc thiết kế các hoạt động để sinh viên cùng tham gia vào hoạt 

động dạy học. Sinh viên ít có cơ hội trình bày quan điểm, nhận thức 

của bản thân và chưa phát huy được tính tích cực trong học tập. 

Có thể thấy, PPTT có nhiều ưu điểm hơn hạn chế. Song những 

hạn chế của việc sử dụng PPTT đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất 

lượng của PPDH, thậm chí cũng đã có những quan điểm đòi hỏi loại bỏ, 

thay thế PPTT bằng PPDH khác. Nhưng với những ưu thế vốn có của 

PPTT, khó có PPDH nào có thể thay thế được. Để đáp ứng với những 

yêu cầu đổi mới của giáo dục trong giai đoạn hiện nay, cần phải thay đổi 

cách thức sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV. 

2.1.2. Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính 

tích cực của sinh viên 

Phát huy tính tích cực của sinh viên, là các hoạt động nhằm làm 

chuyển biến vị trí của người học từ thụ động tiếp nhận tri thức, sang 

chủ thể tìm kiếm tri thức để nâng cao hiệu quả học tập.  Ở cách thức 

này, người thầy được coi là người hỗ trợ, hướng dẫn, thể hiện ở các 

đặc trưng cơ bản như: dạy học thông qua việc tổ chức các hoạt động 

học tập; chú trọng rèn luyện phương pháp tự học; tăng cường việc 

học tập cá thể, kết hợp với học tập hợp tác nhóm; kết hợp sự đánh giá 

của thầy và sự tự đánh giá của trò. 
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Để sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy được 

tính tích cực của sinh viên, giảng viên cần quan tâm tới nhu cầu, động 

cơ học tập, từ đó tạo nên hứng thú, kích thích sinh viên chủ động tham 

gia vào quá trình học tập.  

Có thể thấy, sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực 

của sinh viên, cũng có quy trình thực hiện như PPTT truyền thống, 

nhưng đặc trưng của PPTT theo hướng phát huy tính tích cực có các 

điểm khác so với PPTT truyền thống như:  

- Giờ học là sự phối hợp hoạt động của giảng viên và sinh viên; 

- Sinh viên được đặt ở vị trí chủ thể, tự giác, tích cực, sáng tạo 

trong hoạt động nhận thức của bản thân;  

- Giảng viên là người đạo diễn, định hướng trong hoạt động 

dạy học; 

- Quá trình dạy học phải dựa trên sự nghiên cứu những quan 

niệm, kiến thức sẵn có của người học, khai thác những thuận lợi đồng 

thời nghiên cứu kỹ những trở ngại có khả năng xuất hiện trong quá 

trình dạy học; 

- Mục đích dạy học không chỉ dừng lại ở việc cung cấp tri 

thức, kỹ năng, kỹ xảo mà còn phải dạy cho học sinh cách học, cách 

tự học, tự hoạt động nhận thức nhằm đáp ứng các nhu cầu của bản 

thân và xã hội. 

Do đó, nói đến phát huy tính tích cực của sinh viên chính là nói 

đến cách làm của người thầy là vấn đề có tính cấp thiết trong giai đoạn 

khoa học kĩ thuật phát triển mạnh mẽ như hiện nay, có thể hiểu: Sử 

dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của 

sinh viên thực chất là một tập hợp các hoạt động của người thầy nhằm 

chuyển người học từ thụ động sang chủ động, từ đối tượng tiếp nhận 

tri thức sang chủ thể tìm kiếm tri thức để nâng cao hiệu quả học tập.  

2.1.3. Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính 

tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học ở các trường cao đẳng, 

đại học 

2.1.3.1. Đặc thù nội dung kiến thức môn Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lê nin phần triết học  

* Về mục tiêu môn học 

* Về nội dung dạy học phần triết học môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác- Lênin 
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2.1.3.2. Nội dung sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát 

huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý 

cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học ở các trường cao 

đẳng, đại học 

Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính 

tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lê nin, phần triết học là hệ thống các hoạt động 

của giảng viên nhằm truyền đạt tri thức tới sinh viên, giúp sinh viên 

lĩnh hội một cách chủ động, tích cực. 

Việc phát huy tính tích cực của sinh viên được thể hiện qua 

từng bước thực hiện PPTT: Bước đặt vấn đề; bước giải quyết vấn đề; 

bước kết thúc vấn đề và bước kiểm tra, đánh giá. 

2.1.3.3. Ưu điểm và hạn chế của việc sử dụng phương pháp thuyết trình 

theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn 

NNLCBCCNMLN phần triết học ở các trường cao đẳng và đại học 

Sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên 

trong dạy học môn NNLCBCCNMLN nói chung và dạy học phần triết 

học nói riêng có ưu điểm và hạn chế sau: 

- Giúp giảng viên hệ thống hóa được tri thức.  

- Giúp giảng viên truyền tải được lượng tri thức có tính khái 

quát và trừu tượng cao.  

- Thúc đẩy giảng viên hoàn thiện bản thân.  

- Phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên trong lĩnh hội 

tri thức.  

Bên cạnh những ưu điểm trên, sử dụng PPTT theo hướng phát 

huy tính cực của sinh viên trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần 

triết học còn có hạn chế đó là cần mất nhiều thời gian để chuẩn bị và 

thực hiện cho bài giảng, trong khi quỹ thời gian dành cho nội dung 

kiến thức phần triết học có giới hạn. Do đó, đòi hỏi giảng viên cần 

phân chia thời gian hợp lý trong việc sử dụng PPDH này. 
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2.2. Cơ sở thực tiễn của sử dụng phương pháp thuyết trình theo 

hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin  phần triết 

học ở các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên 

2.2.1. Một số đặc điểm của sinh viên ở các trường cao đẳng và đại 

học tỉnh Thái Nguyên 

2.2.2. Thực trạng sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng 

phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học ở các 

trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên 

2.2.2.1. Nhận thức của giảng viên, sinh viên và kết quả học tập của sinh 

viên khi sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích 

cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học     

* Nhận thức của giảng viên khi sử dụng phương pháp thuyết trình 

theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học    

Qua khảo sát về nhận thức của GV về việc sử dụng PPTT theo hướng 

phát huy tính tích cực của SV trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần 

triết học, đã cho thấy đội ngũ GV trên địa bàn tác giả nghiên cứu đều 

có nhận thức về sự cần thiết sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính 

tích cực của SV để nâng cao chất lượng học tập của SV, nhưng cách 

thức áp dụng, thực hiện chưa đồng bộ, thiếu nhất quán, cách làm còn 

hời hợt nên chưa mang lại hiệu quả cao.  

* Nhận thức và kết quả học tập của sinh viên khi giảng viên sử 

dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy học 

môn NNLCBCCNMLN phần Triết học  

2.2.2.2. Nhận thức và kết quả học tập của sinh viên khi giảng viên sử 

dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy học 

môn NNLCBCCNMLN phần Triết học  

Kết quả khảo sát nhận thức của SV khi GV sử dụng PPTT 

trong giảng dạy nội dung kiến thức phần triết học, tác giả nhận thấy, 

thực tế việc giảng dạy và học tập của cả GV và SV cần phải có sự đổi 

mới, nhưng trước hết cần đổi mới cách thức giảng dạy của GV để lấy 

cơ sở, tạo điều kiện đổi mới cho cách học của SV, nhằm nâng cao 

chất lượng học tập môn NNLCBCCNMLN. 
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Từ việc khảo sát nhận thức của SV, khi GV sử dụng PPTT 

theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy học, là cơ sở để 

chúng tôi rút kinh nghiệm khi tiến hành giảng dạy thực nghiệm. Để 

kiểm nghiệm những nhận xét trên của SV là có căn cứ, chúng tôi tiến 

hành thống kê kết quả học tập đánh giá giữa kì của  SV ở các trường 

trên địa bàn tác giả nghiên cứu, phần kiến thức triết học. 

* Đánh giá chung thực trạng của việc sử dụng phương pháp 

thuyết trình trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần Triết học ở 

các trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên 

2.2.2.2. Nguyên nhân và những vấn đề đặt ra đối với việc sử dụng 

phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh 

viên trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần Triết học ở các 

trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái Nguyên 

* Nguyên nhân ảnh hưởng  

Về phía giảng viên 

Về phía sinh viên 

Các nguyên nhân khác 

* Một số vấn đề đặt ra đối với việc sử dụng phương pháp thuyết 

trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần Triết học 

Thứ nhất: Giảng viên cần nhận thức được việc thay đổi cách thức 

sử dụng PPTT trong dạy học.  

Thứ hai: Để sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát 

huy tính tích cực của SV trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần triết học, GV hiểu đúng bản chất của 

việc sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV.  

Thứ ba: Sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy 

tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần 

Triết học, GV cần xác định đúng đắn của nguyên tắc thuyết trình.  

Thứ tư: Cùng với việc xây dựng các nguyên tắc thuyết trình, 

trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - lê 

nin phần triết học, việc lựa chọn các biện pháp thuyết trình phù hợp 

phát huy được tính tích cực của SV cũng là một vấn đề quan trọng 

của quá trình dạy học.   
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Chương 3 

NGUYÊN TẮC VÀ BIỆN PHÁP SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP 

THUYẾT TRÌNH THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC 

CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN 

LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN PHẦN TRIẾT 

HỌC Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC 

TỈNH THÁI  NGUYÊN 

3.1. Nguyên tắc sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát 

huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý 

cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần triết học  

3.1.1. Xác định rõ mục tiêu, trọng tâm bài giảng 

Đối với một bài thuyết trình triết học, SV có hứng khởi, tập 

trung lắng nghe bài giảng, GV cần xác định rõ mục tiêu, trọng tâm 

bài giảng bởi tính khái quát, trừu tượng, ý nghĩa thực tiễn rộng lớn 

của các kiến thức triết học. GV cần xác định rõ ràng, chính xác, trình 

bày bài giảng theo một hệ thống tri thức được sắp xếp lô gic, khoa 

học, xác định rõ được nhưng kiến thức cơ bản để tập trung phân tích, 

giải quyết vấn đề đồng thời giúp SV định hướng được lượng tri thức 

cần nắm bắt để tập trung tìm hiểu và lĩnh hội.  

3.1.2. Phát huy vai trò tích cực của sinh viên 

Trong giảng dạy nội dung kiến thức triết học, phát huy vai trò 

tích cực của người học được thể hiện thông qua việc đặt các câu hỏi 

đề nghị SV trao đổi, trả lời, mạnh dạn bày tỏ sự nhận thức của bản 

thân về nội dung câu hỏi do GV nêu ra, mạnh dạn đưa ra các ví dụ để 

minh họa cho nội dung câu trả lời của mình, nhất là khi dạy học nội 

dung kiến thức ý nghĩa phương pháp luận của triết học. Giảng viên 

có thể nêu các câu hỏi sử dụng các từ như: tại sao?, như thế nào?, 

suy nghĩ gì?, có ý nghĩa gì?, hãy làm sáng tỏ..GV cũng có thể sử 

dụng các quan điểm; ca dao, tục ngữ; các thông tin ngắn..để SV vận 

dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề. 

3.1.3. Bảo đảm định hướng phát triển năng lực cho sinh viên 

Năng lực nhận thức được biểu hiện thông qua hành động của mỗi 

con người, là sự kết nối tri thức, hiểu biết, khả năng, mong muốn lĩnh 

hội tri thức. Trong giảng dạy nội dung kiến thức phần triết học, GV cần 

giúp SV phát triển năng lực nhận thông qua các cấp độ: Biết, hiểu, ứng 
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dụng, phân tích. Tuy nhiên khi giảng dạy GV, cần phải đảm bảo được 

tính vừa sức trong nhận thức của sinh viên, không nên dồn, ép tri thức, 

giúp sinh viên có thể nắm bắt được nội dung kiến thức có tính khái quát 

và trừu tượng cao của kiến thức triết học có hiệu quả nhất.  

3.1.4. Bảo đảm thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo dục; 

tính lý luận và tính thực tiễn 

Trong dạy học phần triết học thống nhất giữa tính khoa học và 

tính giáo dục, tính lý luận và tính thực tiễn cần phải được đảm bảo vì 

nó chính là nguyên tắc giúp giảng viên chọn lựa tri thức phù hợp với 

đối tượng giảng dạy: năng lực người học, độ tuổi, văn hóa, phù hợp 

với yêu cầu của xã hội mà vẫn đảm bảo tính khoa học cơ bản của 

ngành học. Nói cách khác, nội dung bài giảng và ví dụ thực tế sao 

cho vừa đảm bảo tính chính xác và trung thực của môn học, vừa đảm 

bảo giáo dục cho SV về chân, thiện, mỹ, và những phẩm chất đạo 

đức của con người trong thời đại mới.  

3.2. Biện pháp sử dụng phương pháp thuyết trình theo hướng phát 

huy tính tích cực của sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lý 

cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần triết học 

3.2.1. Nhóm biện pháp chuẩn bị thuyết trình 

3.2.1.1. Lựa chọn, xây dựng kết cấu thuyết trình 

Việc lựa chọn nội dung, xây dựng kết cấu của bài thuyết trình 

là một việc làm cần thiết trong dạy học triết học, tránh tình trạng 

giảng dạy lan man, không trọng tâm, kém hiệu quả khiến SV khó 

hiểu và ngại học.  

Trong bài thuyết trình triết học, GV cần lựa chọn, xây dựng kết 

cấu bài thuyết trình hợp lí, không nên lặp lại nguyên vẹn những từ 

ngữ, nội dung giống giáo trình, mà quan trọng là giảng viên phải biết 

sắp xếp nội dung kết cấu bài thuyết trình, thiết kế các hoạt động của 

SV trong dạy học, lên kế hoạch kiểm tra, đánh giá..  

3.2.1.2. Sử dụng phương tiện dạy học  

Cùng với việc lựa chọn, xây dựng kết cấu thuyết trình, để bài 

giảng triết học trở nên sinh động, thu hút SV tham gia tích cực vào 

bài giảng, làm cho không khí  lớp học sôi nổi, chất lượng giờ học 

được nâng cao, GV cần sử dụng phương tiện dạy học làm công hữu 

hiệu hỗ trợ trong quá trình dạy học.  
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Đối với phần kiến thức triết học nói riêng và môn NNLCBCCNMLN 

nói chung phương tiện dạy học đặc thù của nội dung tri thức là: bảng 

viết, sơ đồ tư duy, mô hình, tranh ảnh, câu chuyện, tình huống, 

internet, máy tính…Để sử dụng có hiệu quả các phương tiên dạy học, 

GV cần sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, kịp thời và phải kích thích SV suy 

nghĩ, phát triển năng lực chủ động, tự giác, tích cực và sáng tạo của SV. 

3.2.2. Nhóm biện pháp tổ chức thực hiện thuyết trình  

3.2.2.1. Sử dụng các kĩ thuật, thủ thuật trong dạy học 

Thuyết trình là diễn đạt để cho người khác hiểu rõ được nội 

dung mình muốn nói. Người diễn đạt tốt là người mất ít thời gian 

nhất để cung cấp thông tin nhưng người nghe vẫn hiểu được cặn kẽ, 

rõ ràng nội dung được truyền tải. Để phát huy được tính tích cực của 

SV, trước nhất người thầy cần phải có tư cách thuyết trình, phải biết 

sử dụng kĩ thuật và thủ thuật thuyết trình. 

* Tư cách của người thuyết trình 

*Sử dụng tốt các kĩ thuật thuyết trình 

*Sử dụng các thủ thuật trong dạy học 

Thứ nhất: Lời giảng. 

Thứ hai: Phi ngôn..  

Thứ ba: Sử dụng tài liệu.  

Thứ tư: Sử dụng hình thức tổ chức nhóm thảo luận.  

3.2.2.2. Sử dụng linh hoạt phương pháp tư duy lôgic trong thuyết trình 

Dạy học môn NNLCBCCNMLN nói chung và phần triết học 

nói riêng, sử dụng linh hoạt các phương pháp phân tích - tổng hợp; 

quy nạp - diễn dịch; trừu tượng cụ thể là quan trọng và cần thiết. 

Trong dạy học phần triết học, việc sử dụng các phương pháp tư 

duy phân tích có ý nghĩa quan trọng trong quá trình dạy học. Để nâng 

cao khả năng nhận thức của SV đối với lượng kiến thức của triết học, 

GV nên biết sử dụng linh hoạt các phương pháp tư duy phân tích trên 

cho phù hợp với kiến thức, chức năng và đối tượng của môn học. 

3.2.2.3. Kết hợp linh hoạt PPTT với các PPDH khác trong dạy học 

Trong dạy học phần kiến thức triết học giảng viên cần kết hợp 

linh hoạt thuyết trình với các PPDH hiện đại như, phương pháp nêu 

vấn để, phương pháp thảo luận; phương pháp trực quan; phương 

pháp hướng dẫn sinh viên sử dụng tài liệu học tập; phương pháp tự 

học…mục đích của quá trình kết hợp là nhằm khắc phục tính đơn 

điệu vốn có của PPTT, giúp sinh viên dễ hiểu, dễ tiếp thu bài học. 
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3.2.3. Nhóm biện pháp kiểm tra, đánh giá trong sử dụng phương pháp 

thuyết trình theo định hướng phát huy tính tích cực của sinh viên 

Để phát huy tính tích cực của sinh viên trong tập nội dung kiến 

thức triết học, bên cạnh việc chuẩn bị và tổ chức thực hiện thuyết 

trình có hiệu quả, GV cần quan tâm đến hình thức kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập của SV.  

3.2.3.1. Quy trình tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của 

sinh viên 

3.2.3.2. Các yêu cầu đối với bài kiểm tra, đánh giá 

* Yêu cầu chung 

* Yêu cầu khi thiết kế câu hỏi kiểm tra, đánh giá 

* Yêu cầu cụ thể đối với các dạng câu hỏi 

3.2.3.3. Các hình thức kiểm tra, đánh giá  

* Kiểm tra, đánh giá trên lớp học 

* Kiểm tra, đánh giá thông qua tổ chức các hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo 

Đối với phần kiến thức triết học, GV có thể sử dụng các hình 

thức kiểm tra, đánh giá khác nhau như đã nêu ở trên, nhưng theo tác 

giả kết hợp cả hai hình thức này để đánh giá kết quả học tập của SV 

sẽ có hiệu quả cao hơn, sẽ phát huy được yếu tố tích cực của SV 

trong quá trình nhận thức. Đáp ứng được nhu cầu, động cơ học tập và 

tạo được hứng thú cho SV trong quá trình lĩnh hội tri thức. 

Chương 4 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP 

THUYẾT TRÌNH THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC 

CỦA SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN 

LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊ NIN PHẦN 

TRIẾT HỌC Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC  

TỈNH THÁI  NGUYÊN 

4.1. Kế hoạch thực nghiệm 

4.1.1. Mục đích thực nghiệm sư phạm 

Thực nghiệm được tiến hành nhằm kiểm tra tính đúng đắn của 

giả thuyết khoa học đã được xây dựng, qua đó khẳng định tính khả 

thi của các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn 

NNLCBCCNMLN phần triết học ở các trường cao đẳng và đại học 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 
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4.1.2. Đối tượng thực nghiệm sư phạm 

Đối tượng và cơ sở TN là SV hệ ĐH năm thứ nhất ở các 

trường mà tác giả đã tiến hành khảo sát. Mỗi trường có hai lớp SV 

được chọn TN và ĐC có trình độ nhận thức tương đương, không quá 

chênh lệch về lực học, về ý thức học tâp. 

4.1.3. Giảng viên thực nghiệm 

Giảng viên được đề nghị và đồng ý tham gia giảng dạy cho các 

lớp TN và ĐC là những người khá đồng đều về độ tuổi, có kinh 

nghiệm, có năng lực chuyên môn vững (cả về kiến thức và nghiệp vụ 

sư phạm); có tinh thần trách nhiệm cao trong giảng dạy, nhiệt tình 

ủng hộ việc vận dụng các biện pháp sử dụng PPTT theo hướng phát 

huy tính tích cực của SV trong dạy học để nâng cao hiệu quả dạy học 

phần triết học môn NNLCBCCNMLN 

4.1.4. Nguyên tắc tiến hành thực nghiệm 

Một là, nội dung kiến thức: Nội dung kiến thức phải đảm bảo 

chất lượng tri thức khoa học, có giá trị lý luận và thực tiễn lớn, phải 

tôn trọng tính khách quan của giáo trình NNLCBCCNMLN về nội 

dung kiến thức phần triết học.  

Hai là, về đối tượng thực nghiệm: Đối tượng thực nghiệm đều 

phải là sinh viên năm thứ nhất, đảm bảo tính đa ngành và trình độ 

nghiệp vụ của giảng viên giảng dạy thực nghiệm là tương đương nhau. 

4.1.5. Phương pháp thực nghiệm và địa bàn thực nghiệm 

* Phương pháp thực nghiệm 

TN thăm dò và TN đối chứng. Với các lớp TN các giáo án 

được tiến hành theo cách thức, biện pháp mà tác giả đã xuất. Ở các 

lớp ĐC, GV giảng dạy theo giáo án mà GV thường sử dụng. 

* Địa điểm thực nghiệm 

Để xác định tính đúng đắn của giả thuyết khoa học trong luận 

án, tác giả tiến hành TN ở 5 trường cao đẳng và đại học tỉnh Thái 

Nguyên, có đối tượng sinh viên khác nhau, kiến thức chuyên ngành 

nghề nghiệp khác nhau, cụ thể: Trường Đại học Sư phạm Thái 

Nguyên, trường Đại học Công nghiệp Thái nguyên, trường Cao đẳng 

thương mại và dịch vụ du lịch trụ sở Thái Nguyên, trường Cao đẳng 

Y tế Thái Nguyên và trường Cao đẳng sư phạm Thái Nguyên.  
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4.1.6. Phương pháp xử lý kết quả thực nghiệm 

Sau khi có số liệu, tác giả tiến hành xử lý số liệu thu nhận theo 

phương pháp thống kê toán học trong khoa học giáo dục bằng các 

phương pháp khác nhau: tính giá trị trung bình; tính phương sai; độ 

lệch chuẩn...Từ các số liệu tính toán thu được và mức độ ảnh hưởng 

để xác định độ tin cậy của các kết quả thu được, tác giả khẳng định 

kết quả của quá trình thực nghiệm là cơ sở khoa học và có ý nghĩa 

triển khai trong thực tiễn các biện pháp đã nêu trong luận án. 

4.2. Tổ chức thực nghiệm 

Tác giả tiến hành soạn nội dung kiến thức để tiến hành TN và 

ĐC là nội dung kiến thức triết học được chọn lọc từ 3 chương gồm: 

Phạm trù vật chất; quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối 

lập (Quy luật mâu thuẫn) và quy luật QHSX phù hợp với trình độ 

phát triển của lực lượng sản xuất. Mỗi nội dung tác giả tiến hành thực 

nghiệm trong thời gian 1 tiết học (45 phút). 

Bước 1, Xây dựng kế hoạch thực nghiệm; Bước 2, Tổ chức dạy 

học thực nghiệm và đối chứng; Bước 3, Thu thập, nhập, xử lí số liệu 

và tiến hành đánh giá kết quả thực nghiệm. Kiểm tra đánh giá kết quả 

thực nghiệm: Kiểm tra, đánh giá là khâu kết thúc của quá trình dạy 

học, sau khi dạy học xong từng bài thực nghiệm, tác giả tiến hành 

kiểm tra sinh viên ở cả hai nhóm thực nghiệm và đối chứng. Các 

nhóm có cùng một bài kiểm tra, lượng thời gian như nhau. Mục đích 

của việc kiểm tra là đánh giá kết quả nhận thức của sinh viên ở cả 

nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. 

4.3. Kết quả thực nghiệm 

4.3.1. Giai đoạn 1: Thực nghiệm thăm dò 

Kết quả kiểm tra đầu vào của các trường tác giả tiến hành TN 

được thể hiện ở bảng trên cho thấy, khi tác giả cho ở hai nhóm lớp 

TN và ĐC làm cùng một bài kiểm tra thì kết quả thu được (bảng 4.2) 

là tương đương nhau, mức độ đánh giá nhận thức của nhóm SVTN và 

SV ĐC về tỉ lệ điểm giỏi, khá, trung bình và yếu -kém có sự chênh lệch 

không lớn. Điểm yếu -kém ở nhóm lớp TN 19.74%, nhóm lớp ĐC 

19.50%, độ chênh lệch 0.24%. Điểm Trung bình ở nhóm lớp TN 

59.30%, nhóm lớp ĐC 59.73%, độ chênh lệch 0.43%. Điểm khá ở nhóm 

lớp TN 17.48%, nhóm lớp ĐC 17.55%, độ chênh lệch 0.07%. Điểm giỏi 

ở nhóm lớp TN 3.49%, nhóm lớp ĐC 3.21 %, độ chênh lệch 0.28%.  
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4.3.2. Giai đoạn 2: Thực nghiệm đối chứng 

4.3.2.1.Kết quả nhận thức của sinh viên 

Ở giai đoạn này tác giả tiến hành TN sau tác động qua ba giáo án: 

* Kết quả đánh giá học tập của SV nhóm TN và nhóm ĐC qua 

việc TN giảng dạy GA1, tác giả thấy rằng kết quả học tập của SV đã 

tăng lên so với kết quả trước khi tác giả tiến hành đổi mới PPTT. 

(Bảng 4.3) đánh giá kết quả TN GA1 trên cho thấy, nhóm SV TN có 

kết quả đánh giá cao hơn nhóm SV ĐC. Điểm trung bình- yếu - kém 

chủ yếu tập trung ở nhóm lớp ĐC, trong khi đó điểm khá- giỏi lại tập 

trung phần lớn ở nhóm lớp TN. Điểm trung bình chung của nhóm lớp 

TN là 6,72, trong khi đó điểm trung bình chung của nhóm lớp ĐC là 

5,92, độ lệch chuẩn điểm trung bình chung của nhóm lớp TN so với 

nhóm lớp ĐC là 0,8. Trong đó độ lệch chuẩn của nhóm TN là 1,27, 

nhóm ĐC là 1,17. Với kết quả này cho thấy kết quả học tập của lớp 

nhóm lớp TN hơn hẳn nhóm lớp ĐC.  

* Kết quả tổng hợp điểm số bài kiểm tra nhận thức của SV 

nhóm lớp TN khi giảng viên sử dụng GA2 để thực nghiệm điểm số 

cũng có sự thay đổi đáng kể ( Bảng 4.5) Ở lớp TN điểm khá - giỏi 

cao hơn điểm khá - giỏi ở lớp ĐC và tăng hơn so với GA1. Lớp ĐC 

thì ở lần kiểm tra này số điểm trung bình - yếu - kém vẫn cao hơn so 

với nhóm lớp TN. Điểm trung bình chung của nhóm lớp TN là 6,97, 

trong khi đó điểm trung bình chung của nhóm lớp ĐC là 6,06, độ 

lệch chuẩn điểm trung bình chung của nhóm lớp TN so với nhóm lớp 

ĐC  tăng lên 0,91. Trong đó độ lệch chuẩn của nhóm TN là 1,31, 

nhóm ĐC là 1,13.  

* Kết quả thực nghiệm GA3 (Bảng 4.7).Kết quả kiểm tra ở 

GA3 cũng đã thể hiện rõ sự khác biệt về điểm số giữa hai  nhóm TN. 

Nhóm lớp TN điểm khá - giỏi cao hơn điểm khá - giỏi ở lớp ĐC và 

tăng hơn so với GA1, GA2. Lớp ĐC điểm trung bình - yếu - kém vẫn 

cao hơn điểm khá - giỏi và cao hơn so với nhóm lớp TN. Điểm trung 

bình chung của nhóm lớp TN là 7,14, trong khi đó điểm trung bình 

chung của nhóm lớp ĐC là 6,15, độ lệch chuẩn điểm trung bình 

chung của nhóm lớp TN so với nhóm lớp ĐC tăng lên 0,99. Trong đó 

độ lệch chuẩn của nhóm TN là 1,22, nhóm ĐC là 1,07. 
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So sánh kết quả đạt được của 3 lần thực nghiệm (Bảng 4.9), tác 

giả thấy rằng kết quả giáo án thực nghiệm ở cả ba giáo án đều có kết 

quả cao, điều đó phản ánh việc áp dụng các biện pháp sử dụng 

phương pháp thuyết trình theo hướng phát huy tính tích cực của sinh 

viên trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

- Lê nin phần Triết học đã mang lại kết quả khả thi và khách quan 

của quá trình thực nghiệm.  

4.3.2.2. Kết quả hình thành kỹ năng, năng lực cho sinh viên 

Tác giả nhận thấy, SV nhóm lớp TN hình thành kỹ năng, năng 

lực tương đối tốt. Điều đó thể hiện ở khả năng nhận thức của SV 

thông qua các bài kiểm tra đánh giá. Việc áp dụng các nhóm biện 

pháp để sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực cửa SV, 

cho thấy SV từng bước hình thành tương đối kỹ năng học tập, SV 

chủ động hơn trong bài giảng, nhận thức được sâu sắc hơn mục đích 

học tập nội dung kiến thức triết học. Sử dụng PPTT theo hướng phát 

huy tính tích cực của SV trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần 

triết học giúp SV hình thành các kỹ năng phục vụ tốt cho quá trình 

học tập như kỹ năng phân tích, kỹ năng nhận biết vấn đề, kỹ năng lựa 

chọn thông tin, kỹ năng giải quyết các tình huống....đồng thời giúp 

SV hình thành được các năng lực như: năng lực tự học, năng lực 

phân tích, tìm hiểu vấn đề, năng lực chọn lọc tri thức... 

4.3.2.3 Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm 

Một là, kết quả học tập của nhóm lớp TN cao hơn nhóm lớp ĐC.  

Hai là, SV nhóm lớp TN có kỹ năng và năng lực học tập tốt 

hơn so với nhóm SV lớp ĐC.  

Ba là, sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV 

trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần triết học là một việc làm 

hoàn toàn đúng và có hiệu quả.  

Bốn là, sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV đã 

tạo nên hứng thú trong học tập phần triết học của SV nhóm TN.    

Năm là, các giảng viên tham gia giảng dạy TN đã thực hiện tốt 

vai trò giảng dạy và có ý kiến phản hồi tích cực về cách thức, quy 

trình, các biện pháp được áp dụng trong bài giảng TN. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Phương pháp thuyết trình là phương pháp dạy học chủ đạo và 

thích hợp nhất trong giảng dạy nội dung kiến thức triết học, song để 

phát huy được lợi thế sẵn có của phương pháp thuyết trình, giúp sinh 

viên nắm vững được nội dung tri thức, hình thành tốt các kỹ năng 

trong học tập, đòi hỏi giảng viên cần biết đổi mới cách thức giảng 

dạy, đổi mới PPTT. 

   Từ việc nghiên cứu về PPTT trong dạy học phần Triết học và 

thực nghiệm các biện pháp để sử dụng PPTT theo hướng phát huy 

tính tích cực của SV trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần 

Triết học, tác giả rút ra những kết luận như sau: 

Thứ nhất: Phương pháp thuyết trình là PPDH truyền thống có 

từ lâu đời trong lịch sử các PPDH học. Đây là phương pháp nhận 

được rất nhiều sự quan tâm, nghiên cứu của các nhà khoa học. Qua 

việc nghiên cứu tổng quan của PPTT, tác giả hoàn toàn nhất trí với 

những quan điểm, các công trình nghiên cứu về PPDH, PPTT của các 

tác giả trong và ngoài nước. Đó là những quan điểm, các công trình 

nghiên cứu rất có giá trị khoa học và có thực tiễn cao. Tuy nhiên, 

nghiên cứu tổng quan của luận án tác giả thấy rằng, vấn đề quan tâm 

tới PPTT, nghiên cứu về việc sử dụng PPTT theo hướng phát huy 

tính tích cực của SV, đưa ra các biện pháp khắc những hạn chế còn 

tồn tại của  việc sử dụng PPTT các tác giả cũng đã được đề cập đến. 

Song chưa có nhà khoa học nào nghiên cứu đề cập đến sử dụng PPTT 

theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy học môn 

NNLCBCCNMLN phần Triết học. Cho nên, vấn đề tác giả nghiên 

cứu là hoàn toàn mới và không có sự trùng lặp. 

Thứ hai: Đối với phần cơ sở lí luận và thực tiễn của luận án, luận 

án góp phần tiếp tục làm sáng tỏ một số vấn đề trong dạy học, như: PPTT, 

sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV... Bên cạnh đó 

luận án cũng đã chỉ ra chỉ ra đặc trưng riêng của phần kiến thức Triết học 

và các bước cần tiến hành khi sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính 

tích cực của SV trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần Triết học.... 

Để đánh giá được thực trạng sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích 
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cực của SV, luận án cũng đã tiến hành khảo sát quá trình giảng dạy của 

giảng viên và học tập của sinh viên trên địa bàn tác giả nghiên cứu. Trên 

cơ sở đó nhận định sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của 

SV là việc làm cấp bách và cần thiết. 

Thứ ba: Để nâng cao chất lượng học tập những nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác - Lê nin, luận án đã đưa ra nguyên tắc và biện pháp áp 

dụng để sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV. Các 

biện pháp luận án đề cập tới có tính đảng, tính khoa học, tính lý luận và 

tính thực tiễn cao, phù hợp với nội dung kiến thức môn học, phù hợp với 

khả năng nhận thức của SV và thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của 

Đảng về đổi mới PPDH  nhằm nâng cao năng lực nhận thức cho SV. 

Thứ tư: Kết quả thực nghiệm sư phạm đã khẳng định tính khả thi 

của luận án, đã chứng minh biện pháp sử dụng PPTT theo hướng phát huy 

tính tích cực của SV trong dạy học môn NNLCBCCNMLN phần triết học 

có hiệu quả cao trong dạy học. Trên cơ sở đó luận án nhận định biện pháp 

sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV không chỉ được 

áp dụng trong việc giảng dạy nội dung kiến thức của Triết học, mà sử 

dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực có thể áp dụng rộng rãi 

trong tất cả nội dung kiến thức các môn lí luận chính trị nói riêng, các môn 

khoa học xã hội nói chung và có thể được nhân rộng trong dạy học ở các 

trường cao đẳng và đại học trên phạm vi cả nước. 

Sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích cực của SV trong dạy 

học môn NNLCBCCNMLN phần Triết học là việc làm mới trong hệ 

thống các quan điểm chỉ đạo không cũ của Đảng, Nhà nước, của Bộ giáo 

dục và đào tạo. Nên việc đổi mới này đòi hỏi phải có sự thống nhất cao và 

đồng bộ của các cấp, ban ngành để việc đổi mới PPDH phát huy được 

những hiệu quả tích cực và đạt được những mục giáo dục đã đặt ra. 

2. KIẾN NGHỊ 

Từ thực tiễn khảo sát và tiến hành thực nghiệm nội dung giảng 

dạy phần triết học tác giả mạnh dạn đưa ra các kiến nghị sau: 

* Đối với Bộ giáo dục và đào tạo: Bộ GD&ĐT cần quan tâm 

hơn nữa tới cơ chế, chính sách tạo động lực cho việc thực hiện hiệu 

quả các nhóm biện pháp sử dụng PPTT theo hướng phát huy tính tích 

cực của SV cao đẳng, đại học trong  dạy học môn NNLCBCCNMLN 

thông qua chế độ, ưu đãi dành cho GV, quan tâm đến việc tổ chức các 
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buổi hội thảo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm giữa các trường cao đẳng 

và đại học trong phạm vi cả nước, nhất là các trường ở địa bàn tỉnh.... 

Cần đưa ra các quy định chuẩn về kiến thức, nghiệp vụ cần và đủ đối 

với đội ngũ GV giảng dạy các môn lý luận chính trị và đề nghị các 

trường thực hiện nghiêm túc. Có như vậy mới có thể sàng lọc được đội 

ngũ GV thực sự có năng lực để tham gia công tác giảng dạy. 

* Đối với lãnh đạo các trường: Cần quan tâm hơn nữa tới việc 

nâng cao năng lực, trình độ, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giảng viên 

giảng dạy các môn lí luận chính trị; tránh tình trạng GV không chuyên dạy 

kiêm nhiệm, GV yếu về chuyên môn về nghiệp vụ sư phạm. Cần quan 

tâm đầu tư tới cơ sở hạ tầng, cung cấp đầy đủ trang thiết bị hiện đại như 

máy tính, máy chiếu, mạng Internet... phục vụ cho quá trình dạy học, cung 

cấp đầy đủ sách giáo trình, tài liệu tham khảo liên quan đến môn học ở thư 

viện, giúp SV chủ động hơn trong việc tiếp nhận tri thức. 

* Đối với đội ngũ giảng viên: Cần nhận thức sâu sắc tầm quan 

trọng của việc đổi mới PPDH, nắm chắc, hiểu sâu nội dung bản chất 

của các PPDH; cần quan tâm tới việc tự nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ sư phạm, mở rộng khả năng hiểu biết về các lĩnh vực 

trong đời sống xã hội để giờ giảng thêm sinh động, phong phú; bên 

cạnh đó, GV phải biết phát huy nhiệt huyết trong giảng dạy của bản 

thân, tôn trọng và biết học hỏi đồng nghiệp, tôn trọng SV.  

* Đối với sinh viên: Cần nhận thức được mục đích, ý nghĩa, tầm 

quan trọng của việc học tập nội dung kiến thức các môn lí luận chính 

trị, từ có có những kế hoạch, biện pháp học tập tốt nhất môn học này. 

Đồng thời tích cực phát huy khả năng nhận thức, khả năng vận dụng tri 

thức trong giải quyết các vấn đề liên quan tới cuộc sống. Có như vậy, 

việc học tập mới trở thành một việc làm thực sự có ý nghĩa. 

Với những kết quả đã đạt được trong luận án, tác giả cũng đã cố 

gắng thể hiện rõ ý tưởng và cụ thể hóa các ý tưởng thông qua việc xây 

dựng các nhóm biện pháp nhằm tích cực hóa PPTT. Tuy nhiên, việc sử 

dụng PPTT  theo hướng phát huy tính tích cực của sinh viên trong dạy 

học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin phần triết 

học vẫn là vấn đề mới, còn chứa đựng nhiều cách thức khám phá, nhất là 

trong xu hướng giáo dục và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo của các cơ 

quan ban ngành, đây chính là hướng mở để tác giả sẽ tiếp tục đi sâu, 

nghiên cứu khi có những điều kiện thích hợp và thuận lợi nhất. 
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